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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Chọn đáp án đúng ở mỗi câu và điền vào bảng đáp án trắc nghiệm bên trên.
Câu 1: Hoà tan 12g SO3 vào nước để được 100ml dung dịch.Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 thu được là:
	A. 1,6M                  B. 1,7M
	C. 1,5M
	D. 1,4M


Câu 2: Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm muối:
	A. CaSO4; HCl; MgCO3
	B. MgCl; Na2SO4; KNO3

	C. H2O; Na3PO4; KOH
	D. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2


Câu 3: Đốt cháy pirit sắt FeS2 trong khí oxi, phản ứng xảy ra theo phương trình 
                             FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2
Sau khi cân bằng hệ số của các chất là phương án nào sau đây:
	A. 4, 10, 3, 7
	B. 4, 11, 2, 8
	C. 2, 3, 2, 4
	D. 4, 12, 2, 6


Câu 4: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:
1. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch
1. Số gam chất tan trong 1lít dung môi
1. Số mol chất tan trong 1lít dung dịch
1. Số mol chất tan trong 1lít dung môi
Câu 5: Ở 200C, độ tan của dung dịch muối ăn là 36g. Nồng độ % của dung dịch muối ăn bão hoà ở 200C là:
	A. 22,32%
	B. 26,4%
	C. 25,47%
	D. 25%


Câu 6: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào:
	A. Không thay đổi
	B. Tăng

	C. Giảm
	D. Có thể tăng hoặc giảm


Câu 7 : Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường:
	A. Fe, Zn, Li, Sn
	B. Cu, Pb, Rb, Ag
	C. K, Na, Ca, Ba
	D. Al, Hg, Cs, Sr


II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Câu 1: (2điểm) Bổ túc và cân bằng phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào (ghi điều kiện phản ứng, nếu có)?

1) Fe2O3 + H2   ?  +  ?

2) ? + H2O   H3PO4

3) Na + H2O   ?  +  ?

4) P + O2  ?
Câu 2:( 1 điểm) Trình bày cách pha chế 400g  dung dịch nước muối sinh lí NaCl 0,9% từ nước cất và dung dịch NaCl 3%
Câu 3. (3,5 điểm) Dẫn khí hiđro lấy dư qua 24,3g ZnO nung nóng. 
a.   Tính thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc?
b.   Tính khối lượng Zn thu được ?
c. Cho toàn bộ Zn thu được trên  vào 400 gam dung dịch axit clohiđric (HCl) 14,6%. Hãy tính thể tích khí hiđro tạo thành (đktc)?
d. Nếu dẫn lượng khí hiđro cần dùng cho phản ứng ở câu a qua 17,4 gam FexOy nung nóng thấy phản ứng vừa đủ. Xác định công thức hóa học của FexOy? 
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